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ĐT: (02518) 825609            Website: benhviendakhoadongnai.com

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá Mua sắm vật tư- hóa chất của 

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 
vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, kính mời các đơn vị có đủ năng lực 
và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào 
giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ tên: Nguyễn Thu Hằng
Chức vụ: Nhân viên 
Số điện thoại: (02518) 825 606 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản Scan gửi qua mail: tothauvttbyt@gmail.com (tiêu đề : Công ty… … gửi 
báo giá theo yêu cầu báo giá số…. ..)

        - Bản cứng nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

(Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 21/9/2026 
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.
II. Nội dung yêu cầu báo giá

mailto:tothauvttbyt@gmail.com
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1. Danh mục vật tư: 

STT
Tên hàng hóa thông 
thường hoặc tương 

đương 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật hoặc tương đương

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Bộ súc rửa dạ dày bằng 
tay

- Chất liệu: Làm bằng cao su y tế cao 
cấp (Natural rubber/Latex), có độ đàn 
hồi tốt, an toàn và không gây kích ứng 
cho cơ thể bệnh nhân.
- Cấu tạo bộ dụng cụ: Gồm hệ thống 
ống dẫn khép kín kết hợp với bóng 
bóp cao su (quả bóp) tạo áp lực 
hút/đẩy dung dịch và phễu hứng.
- Sản phẩm được đóng gói riêng và 
tiệt khuẩn.
- Kích cỡ: 28
Tiêu chuẩn: ISO 13485

Cái 100

2

Mũi khoan mài đầu 
tròn, dài 14cm, đường 
kính 3mm

Mũi khoan dài 14 cm, mũi đầu tròn, 
đường kính 3.0mm , đầu mài có phủ 
kim cương. Tương thích với Tay 
khoan hãng Medtronic của Bệnh viện
Tiêu chuẩn: ISO 13485

Cái 10

3 Vật liệu cầm máu mũi

- Phù hợp trong phẫu thuật trong hốc 
mũi, kích thước: 8 x 1,5 cm x 2 cm 
(Dài x Dày x Cao) ±1%
- Được nén kép, có khả năng thấm hút 
≥ 20 lần trọng lượng ban đầu khi ở 
trong chất lỏng
- Thành phần: Hydroxilated Poly-
Vinyl Acetate.
- Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA

Miếng 400

4
Mũi khoan sọ não tự
dừng

- Kích thước:
 + Có từng loại mũi khoan riêng biệt, 
sử dụng được trên xương sọ có độ dày 
tối thiểu 1.0, 2.0 và 3.0mm
 + Đường kính trong/ngoài là 
11/14mm.
- Đặc tính: Mũi khoan sọ tự dừng 
dùng trong phẫu thuật thần kinh. Đầu 
cắt có mũi trung tâm chống trượt; cho 

Cái 10
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STT
Tên hàng hóa thông 
thường hoặc tương 

đương 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật hoặc tương đương

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

phép tái khởi động sau khi dừng. 
Chuôi cắm có quy định màu giúp 
nhận biết nhanh kích thước mũi 
khoan.
- Đóng gói tiệt trùng bằng chiếu xạ, 
sử dụng 01 lần
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc 
FDA

5 Kim sinh thiết

Kim sinh thiết dùng cho vú, gan, thận, 
phổi, tuyến giáp, tuyến tiền liệt. 
1. Chất liệu bằng thép không gỉ. Kích 
thước: 
Kim: có các cỡ trong khoảng 12G - 
20G. 
Kim dài trong khoảng 10 - 30cm
Chiều dài cắt mô 19mm
Độ sâu cắt trong khoảng 15 - 22mm
Sản phẩm được đóng gói riêng và tiệt 
khuẩn.
Tương thích súng Magnum của Bệnh 
viện
Đạt chứng nhận: ISO 13485, FDA, 
CE

Cái 50

6
Chổi rửa dụng cụ các 
cỡ

• Chất liệu đầu chổi: Sợi cước trắng 
hoặc đen tổng hợp (nylon) mềm mại, 
độ đàn hồi cao, giúp làm sạch cặn 
bẩn, hóa chất bám bên trong ống 
nghiệm, ống đong hoặc bình thủy tinh 
mà không làm trầy xước bề mặt. 
• Chất liệu thân/cán: Lõi thép không 
gỉ (Inox) hoặc kim loại bọc nhựa chắc 
chắn, dễ dàng uốn cong hoặc luồn sâu 
vào các góc khuất của dụng cụ.
-  Cỡ nhỏ: Chiều dài trong khoảng 
17cm - 20cm (dùng cho ống nghiệm 
nhỏ, pipet).
-  Cỡ trung bình: Chiều dài ≥ 30cm.

Cái 20
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STT
Tên hàng hóa thông 
thường hoặc tương 

đương 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật hoặc tương đương

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

 - Cỡ lớn: Chiều dài khoảng 40cm - 
45cm (dùng cho bình định mức, ống 
đong lớn)
- Tiêu chuẩn ISO 13485

7
Ống thông đường mật 
chữ T các cỡ

Chất liệu Cao su tự nhiên (Natural 
Latex) chất lượng cao hoặc Silicone y 
tế. 
Kích thước: Có đầy đủ các kích cỡ từ 
14 FR đến 24 FR 
Hình chữ T đặc trưng gồm 3 ngành (2 
ngành ngắn nối vào ống mật chủ và 1 
ngành dài dẫn lưu ra ngoài thành 
bụng). 
Tiệt trùng khí EO 
Tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 100

8
Chỉ tan tổng hợp khâu 
gan số 1

Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 
910,  phủ Poly(glycolide-co-L-
lactide) (30/70) và Calcium Stearate, 
số 1, dài 100 cm,  (duy trì sức căng > 
65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 
ngày), kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 
mm, dùng khâu gan. 
Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat
Tiệt khuẩn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Tép 204

9

Chỉ khâu không tiêu, 
đơn sợi, bằng 
Polypropylene, số 8-0, 
dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 
6 mm, 3/8 C

Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối 
mạch máu
Chỉ bằng Polypropylene, polyethylene 
glycol disterate và disteatyl-3,3' 
thidiopropionate, 8/0, dài 60cm, chịu 
lực suốt vòng đời.
- 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim 
Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 
2%, titan 0,9%,...), dài 6mm, 3/8C, 
kim phủ silicone 
- Tiệt khuẩn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485

Tép 72

10 Que đè lưỡi gỗ tiệt 
trùng

Gỗ cây tự nhiên không lõi và không 
cong vênh.
Bề mặt nhẵn nhụi, không có dằm gỗ.
Tiệt trùng E.O

Cái 50.000
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STT
Tên hàng hóa thông 
thường hoặc tương 

đương 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật hoặc tương đương

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Sản phẩm được đóng gói riêng và tiệt 
khuẩn.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485

11
Mặt nạ thanh quản các 
cỡ

Chất liệu: Được làm từ chất liệu 
dạng Gel mềm 
- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong - 
Cuff không cần bơm hoặc rút khí khi 
đặt 
- Mask đảm bảo kín khí và màu sắc 
nhận diện riêng biệt 
- Trên thân ống thể hiện số kg và 
size cho từng bệnh nhân và thể hiện 
vạch tối đa khi đặt 
- Có nhiều size 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5
- Sản phẩm được đóng gói riêng và 
tiệt khuẩn.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Cái 40

12 Môi trường rửa tinh 
trùng

- Môi trường có đệm HEPES, 4g/L 
abumin huyết thanh người
- pH: 7.30-7.90, độ thẩm thấu từ 270-
290 mOsm/kg, tiệt trùng SAL 10x(-3)
- Nội độc tố <0.25 EU/ml, kiểm 
nghiệm phôi chuột ≥80% 
- Tiêu chuẩn chất lương: CE

Chai 5

13 Môi trường lọc rửa tinh 
trùng 45%

- Môi trường lọc gradient gồm các hạt 
silica được phủ silan bổ sung HEPES
- pH: 7.20-7.90,  tiệt trùng SAL 10x(-
3)
- Nội độc tố <0.5 EU/ml, kiểm 
nghiệm sự sống của tinh trùng
- Tiêu chuẩn chất lương: CE, FDA

Chai 2

14 Môi trường lọc rửa tinh 
trùng 90%

- Môi trường lọc gradient gồm các hạt 
silica được phủ silan bổ sung HEPES
- pH: 7.20-7.90,  tiệt trùng SAL 10x(-
3)
- Nội độc tố <0.5 EU/ml, kiểm 
nghiệm sự sống của tinh trùng
- Tiêu chuẩn chất lương: CE, FDA

Chai 2
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STT
Tên hàng hóa thông 
thường hoặc tương 

đương 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật hoặc tương đương

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

15
Ống hút Pasteur thủy 
tinh tiệt trùng, dài 150 
mm

- Chất liệu: Thủy tinh sodalime với 
cerium, độ bền cao giảm nguy cơ vỡ 
khi sử dụng với quả bóp PVC.
- Chiều dài: 150mm
Đường kính ngoài của thân trên: 
6,5mm-8,0mm
Độ dày thành: 0,5mm-0,6mm
Đường kính ngoài của lỗ phun: 
1,2mm-1,8mm
Đường kính trong của lỗ phun: 
0,7mm-1,5mm
- Có nút (bằng sợi không thấm nước)
- Tiệt trùng 

Cái 250

16 Tube 5ml đáy tròn

-Tube 5ml có chất liệu: Polystyrene. 
Kích thước: 12 x 75 mm
- Sử dụng trong IVF, IUI
- Nắp chụp, đáy tròn
- Lực li tâm lên đến 4000 x g
- Xét nghiệm đánh giá phôi chuột-
Mea test ≥80%
- Tiệt trùng từng cái

Cái 100

17 Ống nghiệm 14ml đáy 
tròn 

- Thể tích: 14ml. Đáy tròn. Chất liệu 
ống bằng polystyrene, nắp bằng 
polyethylene
- Tối ưu trao đổi khí với nắp chụp có 
hai vị trí thông hơi / đóng.
- Kích thước: đường kính 17,5mm, độ 
dài 95 mm
- Kiểm tra RCF tối đa 6000 x g
- Được kiểm tra MEA test,  SAL 
(10^(-6), nonpyrogenic, USP Class VI 
test

Cái 100

18 Đĩa nuôi cấy 4 giếng.

- Đĩa sử dụng trong IVF, chống trầy 
xước đáy giếng và duy trì nhiệt độ tối 
ưu với cạnh nâng lên 0,8mm 
- Không xử lý bề mặt
- Vật liệu: Polystyrene
- Diện tích nuôi cấy 1,9 cm2/ giếng
- Kích thước bên ngoài: 66x66mm
- Tiệt trùng 

Cái 20
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STT
Tên hàng hóa thông 
thường hoặc tương 

đương 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật hoặc tương đương

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

- SAL 10^(-6 )
- Nonpyrogenic, MEA test, HSSA test

19 Đầu cone vàng có khía
- Đầu cone có khía, thể tích 0-200 µl.
- Chất liệu: Polypropylen, màu vàng
- Kiểu Effendorf-Brand-Socorex

Cái 1.000

20 Đầu cone xanh
- Màu xanh, có khía, thể tích: 100-
1000ul
- Chất liệu: Polypropylen

Cái 500

2. Giá chào giá: đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật
3.Địa điểm giao hàng: 
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.
5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau

- Văn bản đề nghị chào giá có thể hiện cam kết, chịu trách nhiệm trước Pháp 

luật đối với: mặt hàng chào giá đáp ứng các yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kỹ 

thuật mời chào giá (kèm theo các tài liệu pháp lý và thông tin của doanh nghiệp); 

bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Các thông báo, quyết định trúng thầu của mặt hàng chào giá (nếu có) trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá trên Hệ thống mạng Đấu thầu 

quốc gia - Bộ Tài chính.

- Các công ty cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể 

hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
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- Các công ty cam kết Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, 

không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/.
- Lưu: VT, VTTBYT.
      (Hangnt6)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Cao Minh



Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
ĐT: (02518) 825609            Website: benhviendakhoadongnai.com

CÔNG TY:….
ĐỊA CHỈ: ….
MÃ SỐ THUẾ:…
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số:            /BVĐKĐN-VTTBYT ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo 
giá như sau:

STT

Mã 
số 

chào 
giá

Tên 
hàng 
hóa 

thông 
thường 

yêu 
cầu 

báo giá 
(hoặc 
tương 

đương)

Tính 
năng 

và yêu 
cầu kỹ 
thuật 
(hoặc 
tương 

đương)

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Tên 
thương 

mại

Số 
đăng 

ký 
lưu 

hành

Phân 
loại 

TBYT

Nhà 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn giá 
báo giá 
(VNĐ)

Công 
ty 

báo 
giá

Đơn 
giá 
đã 

trúng 
thầu 
dưới 
12 

tháng 
(Nếu 
có)

Quyết 
định 
trúng 
thầu 
(Nếu 
có)

Nơi 
trúng 
thấu 
(Nếu 
có)

Ghi 
chú

(Ghi rõ % 
VAT và số 
tiền tương 
đương)

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 21/09/2026
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
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+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Ngày… tháng… năm 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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